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Phụ lục I - Diện tích phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá 
(Kèm theo Quyết định số: 337/QĐ-UBND  ngày 02 tháng  6  năm 2021)  

 

(Nguồn  trích dẫn theo;  Bản đồ phân vùng nguy cơ trượt lở đất đá  khu vực tỉnh 

Tuyên Quang – Đề án Điều tra đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt  

lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam) 

 
1. Thành phố Tuyên Quang 

Số  

TT 
Tên xã (Phường) 

Tỷ lệ diện tích các phân vùng nguy cơ 

trượt lở đất đá trong từng xã so với 

tổng diện tích mỗi xã 

Đánh giá 

nguy cơ 

trượt lở đất 

đá 
Rất thấp Thấp 

Trung 

bình  
Cao 

Rất 

cao 

 Tổng cộng  
    

1.050,94  
   

319,98  
    

165,86  
     

52,64  
       

6,72  
 

1 An Khang 
        

59,67  
    

33,00  
       

7,02  
       

0,30  
       

0,02   thấp  

2 An Tường 
        

88,97  
    

10,55  
       

0,41  
       

0,05  
 

 thấp  

3 

Đội Cấn (Đội Cấn 

+ TT Tân Bình) 
        

69,60  
    

72,39  
     

51,70  
       

6,15  
 

 trung bình  

4 Lưỡng Vượng 
        

70,37  
    

27,42  
       

2,06  
       

0,09  
       

0,06   thấp  

5 Hưng Thành 
        

96,03  
      

3,49  
       

0,48  
  

 rất thấp  

6 Minh Xuân 
        

90,71  
      

9,25  
       

0,04  
  

 rất thấp  

7 Nông Tiến 
        

30,97  
    

20,62  
     

20,20  
     

24,20  
       

4,00   cao  

8 Phan thiết 
      

100,00  
    

 rất thấp  

9 Tân Hà 
        

95,98  
      

3,99  
       

0,02  
  

 rất thấp  

10 Tân Quang 
        

99,51  
      

0,07  
       

0,13  
  

 rất thấp  

11 Ỷ la 
        

94,78  
      

4,78  
       

0,44  
  

 rất thấp  

12 Thái Long 
        

38,68  
    

41,43  
     

16,23  
       

0,46       thấp  

13 Tràng Đà 
        

25,72  
    

35,66  
     

24,48  
     

11,56  
       

2,28   trung bình  

14 
 Kim Phú  

       

74,74  

    

15,12  

       

8,49  

       

1,64  

 

 thấp  

15  Phú Lâm   15,21 42,21 34,16 8,19 0,23 trung bình 
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2. Huyện Sơn Dương 

 
3. Huyện Lâm Bình 
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4. Huyện Na Hang 

 
5. Huyện Hàm Yên 
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6. Huyện Yên Sơn 

Số  

TT 

Tên xã 

(Phường) 

Tỷ lệ diện tích các phân vùng nguy cơ 

trượt lở đất đá trong từng xã so với tổng 

diện tích mỗi xã Đánh giá nguy 

cơ trượt lở đất 

đá 

Rất 

thấp 
Thấp 

Trung 

bình  
Cao Rất cao 

 Tổng cộng  564,16  848,91  739,86  513,40  120.78   

1  Chân Sơn  27,16   31,95  21,67  18,50   0,72  trung bình  

2  Chiêu Yên  29,36  46,75  20,02  3,46   0,42  trung bình  

3  Công đa  2,06   22,43  39,45  31,01  5,09  rất cao  

4  Đạo Viện   1,17  20,89  29,36  34,74     3,84  rất cao  

5  Đội Bình  31,28   52,52  15,29  0,94  

 

thấp  

6  Hoàng khai   51,00   20,38  21,92  6,67       0,04  trung bình  

7  Hùng Lợi   3,22  11,63  31,19  35,23  18,73  rất cao  

8  Kiến Thiết    1,92  11,97  31,50  38,95  15,66   rất cao  

9  Kim Quan   12,98  22,74  32,93   26,71   4,63   cao  

10  Lang Quán  16,87  38,76  25,18  17,11  2,09  trung bình  

11  Lực Hành  12,47  41,48  32,49  12,37  1,19   trung bình  

12  Mỹ Bằng   3,17   33,12  15,42  8,07   0,22   trung bình  

13  Nhữ Hán   2,31  31,96 20,43 5,29 0,01 trung bình 

14  Nhữ khê  27,43 56,22 15,88 0,49 0,01 thấp 

15  Phú Thịnh   5,39 16,23 27,1 35,52 15,75 rất cao 

16  Phúc Ninh  17,26 45 28,46 6,1 0,18 trung bình 

17  Quý Quân   7,72 25,53 45,84 19,9 1,01 cao 

18  Tân Long  19,17 27,88 35,54 16,78 0,63 cao 

19  Tân Tiến  4,29 10,78 34,02 43,59 7,31 rất cao 

20  Thái Bình  27,71 31,75 23,99 12,78 3,77 trung bình 

21  Thắng Quân  46,93 43,64 8,84 0,55 0,03 thấp 

22  Tiến Bộ  7,96 28,5 40,11 20,96 2,47 cao 

23  Trung Minh  0,65 8,95 29 43,69 17,7 rất cao 

24  Trung Môn  67,1 26,39 5,86 0,61 0,04 thấp 

25  Trung Sơn   0,78 12,15 30,82 43,25 13,01 rất cao 

26  Trung Trực  3,77 35,2 35,23 19,94 5,86 cao 

27  Tứ Quận  32,83 51,43 12,31 1,38 0,05 thấp 

28  Xuân Vân  20,2 42,68 30,01 8,81 0,32 trung bình 
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7. Huyện Chiêm Hóa 
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